CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 2- CHỨNG TỪ SỔ SÁCH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 
Mã môn học: KTC294
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
	-Vị trí: Đồ án chuyên ngành 2- Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp sản xuất là học phần chuyên môn của nghề kế toán doanh nghiệp, được học sau khi học xong các học phần chuyên ngành .
	-Tính chất: 
	+ Cung cấp những kiến thức về nghiệp vụ kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp thương mại, xâu chuỗi các phần hành kế toán và lập báo cáo tài chính, cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng.
	+ Rèn luyện kỹ năng nghề kế toán, giúp người học sau khi ra trường có thể tự tin thực hiện các công việc kế toán tại các doanh nghiệp.
II. Mục tiêu môn học:
	-Kiến thức:
	+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
	+ Vận dụng được kỹ năng thực hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán vật liệu, kế toán các khoản phải thu, phải trả, kế toán tài sản cố định, cộng cụ dụng cụ, kế toán giá thành,... trong thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại vị trí công tác; 
	+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong các môn kế toán đã học trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp sản xuất;
	+ Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán tại doanh nghiệp sản xuất.
	-Kỹ năng:
	+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
	+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán;
	+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định
	+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
	+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp năng động và có tính tự lập cao
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:


	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1




2



3
	Chương1:Lập và xử lý chứng từ kế toán
1.1. Giới thiệu về Công ty  thuộc lĩnh vực sản xuất
1.2.Hướng dẫn ban đầu   
1.3.Thực tập kế toán viên                                                                                                     
Chương2: Ghi sổ kế toán
2.1.Hướng dẫn ban đầu   
2.2Thực tập kế toán viên
Chương3: Lập báo cáo tài chính
3.1.Hướng dẫn ban đầu   
3.2Thực tập kế toán viên
	18




18


9
	
	18




18


9
	

	Tổng cộng
	45
	
	45
	


2. Nội dung chi tiết:
CHƯƠNG:  LẬP VÀ XỬ LÝ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN		Thời gian: 18  giờ
Mục tiêu:
- Xác định được chứng từ theo từng phần hành kế toán
- Lập được các chứng từ theo nội dung nghiệp vụ kinh tế  phát sinh
- Phân loại  và định khoản trên chứng từ kế toán 
- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương:
1.1.Giới thiệu về Công ty thuộc lĩnh vực sản xuất             Thời gian: 1  giờ	
-Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế;
-Lĩnh vực hoạt động;
-Các mặt hàng sản xuất;
-Số dư đầu kỳ của các tài khoản
1.2. Hướng dẫn ban đầu                        	Thời gian: 7  giờ
- Chứng từ kế toán tiền mặt tại quỹ
- Chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng
- Chứng từ kế toán Nguyên vật liệu
- Chứng từ kế toán công cụ dụng cụ
- Chứng từ kế toán tài sản cố định
- Chứng từ kế toán tiền lương 
- Chứng từ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
- Chứng từ kế toán bán hàng 
1.3.Thực tập kế toán viên  		Thời gian: 10 giờ 
- Chứng từ kế toán tiền mặt tại quỹ
- Chứng từ kế toán tiền gửi ngân hàng
- Chứng từ kế toán Nguyên vật liệu
- Chứng từ kế toán công cụ dụng cụ
- Chứng từ kế toán tài sản cố định
- Chứng từ kế toán tiền lương 
- Chứng từ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
- Chứng từ kế toán bán hàng 
CHƯƠNG 2: GHI SỔ KẾ TOÁN		Thời gian: 18giờ
Mục tiêu:
-  Ghi được sổ kế toán theo từng phần hành kế toán
-  Đối chiếu được sổ kế toán chi tiết với sổ kế toán tổng hợp để phát hiện sai sót
-  Xử lý được các sai sót  khi ghi sổ kế toán 
- Trung thực, cẩn thận, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp
Nội dung chương:
2.1. Hướng dẫn ban đầu                                                       Thời gian: 6giờ
- Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ, Nhật ký- Sổ cái.
- Hướng dẫn ghi sổ cái các tài khoản
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết các tài khoản
-Hướng dẫn ghi sổ kế toán tiền mặt tại quỹ
+ Sổ nhật ký chi tiền
+ Số nhật ký thu tiền
+ Sổ quỹ tiền mặt
- Hướng dẫn ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng
+Sổ chi tiết ngân hàng
- Hướng dẫn ghi sổ kế toán  phải thu, phải trả
+ Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng
+ Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp
- Hướng  dẫn ghi sổ kế toán Nguyên vật liệu,Công cụ dụng cụ
+Sổ chi tiết vật tư
+Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm Công cụ dụng cụ
- Hướng  dẫn ghi sổ kế toán tài sản cố định
+Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định
- Hướng  dẫn ghi sổ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
+ Sổ  chi phí sản xuất kinh doanh
2.2. Thực tập kế toán viên 			Thời gian: 12 giờ
- Hướng dẫn ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung, Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chứng từ, Nhật ký- Sổ cái.
- Hướng dẫn ghi sổ cái các tài khoản
- Hướng dẫn ghi sổ chi tiết các tài khoản
-Hướng dẫn ghi sổ kế toán tiền mặt tại quỹ
+ Sổ nhật ký chi tiền
+ Số nhật ký thu tiền
+ Sổ quỹ tiền mặt
- Hướng dẫn ghi sổ kế toán tiền gửi ngân hàng
+Sổ chi tiết ngân hàng
- Hướng dẫn ghi sổ kế toán  phải thu, phải trả
+ Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng
+ Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp
- Hướng  dẫn ghi sổ kế toán Nguyên vật liệu,Công cụ dụng cụ
+Sổ chi tiết vật tư
+Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm Công cụ dụng cụ
- Hướng  dẫn ghi sổ kế toán tài sản cố định
+Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định
- Hướng  dẫn ghi sổ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
+ Sổ  chi phí sản xuất kinh doanh
CHƯƠNG 3: LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
		Thời gian: 9giờ
Mục tiêu:
- Phân biệt được các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp sản xuất 
- Trình bày được phương pháp lập các báo cáo tài chính
-  Tổng hợp được số liệu từ các sổ kế toán, lập được các báo cáo tài chính trong doanh nghiệp sản xuất
Nội dung chương:
3.1. Hướng dẫn ban đầu  			Thời gian: 3 giờ
- Hướng dẫn lập bảng cân đối tài khoản
- Hướng dẫn lập bảng cân đối Kế toán
- Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh
- Hướng dẫn lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Hướng dẫn lập thuyết minh báo cáo tài chính
3.2. Thực tập kế toán viên                                                      Thời gian: 6 giờ
- Lập bảng cân đối tài khoản
- Lập bảng cân đối Kế toán
- Lập báo cáo kết quả kinh doanh
- Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Lập thuyết minh báo cáo tài chính
IV. Điều kiện thực hiện:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:
2. Trang thiết bị máy móc: 
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:
- Mẫu chứng từ sổ sách kế toán theo quy định hiện hành
- Đề cương, giáo án, bài giảng thực hành theo mô đun, giáo trình, tài liệu tham khảo
- Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài liệu liên quan khác
-  Mô hình học cụ: 
+Thông tin, số liệu kế toán của 1 doanh nghiệp sản xuất
+  Các mẫu chứng từ in sẵn
+  Các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp 
+  Hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
	-Kiến thức:
	+ Trình bày được những kiến thức cơ bản về chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
	+ Vận dụng được kỹ năng thực hành kế toán vốn bằng tiền, kế toán hàng hóa, kế toán các khoản phải thu, phải trả, kế toán tài sản cố định, cộng cụ dụng cụ,... trong thực hiện các nghiệp vụ kế toán tại vị trí công tác; 
	+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp trong các môn kế toán đã học trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp sản xuất;
	+ Xử lý được những vấn đề về kỹ năng nghề kế toán cần giải quyết trong công tác kế toán tại doanh nghiệp sản xuất.
	-Kỹ năng:
	+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
	+ Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán;
	+ Lập được các báo cáo tài chính theo quy định
	+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
	- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
	+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành
	+ Có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có tác phong công nghiệp năng động và có tính tự lập cao
2. Phương pháp: 
- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra các mẫu chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính.
- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức: Nộp toàn bộ chứng từ, sổ sách, báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
VI. Hướng dẫn thực hiện:
1. Phạm vi áp dụng: Chương trình học phần được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng thời gian thực hiện là 44 giờ.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng phần hành kế toán, có mẫu chứng từ và sổ sách kế toán, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Đối với người học:	Để có thể tiếp thu bài mới tốt thì trước khi vào giờ học cần phải nắm vững các kiến thức đã học ở những bài trước, có đầy đủ tài liệu học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Xác định chứng từ theo từng nội dung kinh tế, phân loại được chứng từ 
- Định khoản kế toán trên các chứng từ
- Lập chứng từ kế toán
- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán 
- Lập báo cáo tài chính theo quy định hiện hành
4. Tài liệu tham khảo:
- Thông tư 200/2014/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp
-Thông tư 133/2016/TT-BTC : Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Chuẩn mực kế toán
- Luật kế toán
- 140 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp – Nhà xuất bản Hồng Đức, 2014
- Kế toán tài chính – Nhà xuất bản Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2014.
-Giải đáp vướng mắc về chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC –Nhà xuất bản Tài chính, 2016.
4. Ghi chú và giải thích (nếu có):
                                                             
 		TP. Hồ Chí Minh, ngày           tháng       năm 2019
			             Trưởng Khoa
				


	
		                    TS.Nguyễn Trọng Nghĩa
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